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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp Chuyên nghiệp
	Học phần: Mạch điện
	Lớp:    15TN.Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (3.0 điểm)
	Cho mạch điện như hình 1. 
a) Áp dụng phương pháp điện thế nút, viết phương trình điện thế nút tại A và B (giả thiết chọn nút C làm nút gốc có VC=0 V).  
b) Hãy thành lập công thức tính dòng điện qua các nhánh I1, I2, I3.
[bookmark: _GoBack][image: ]
Hình 1
Câu 2: (4 điểm)
Cho mạch điện xoay chiều một pha, có . Hãy:
a) Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức  
b) Tính tổng trở phức toàn mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng mắc nối tiếp, xác định giá trị 2 phần tử này  



Câu 3: (3 điểm)
Nguồn điện xoay chiều 3 pha có điện áp 220/380 (V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha có điện áp pha Up= 220(V), điện trở pha Rp =50(Ω), cảm kháng pha XP = 50 (Ω), động cơ đấu hình Y.
a) Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
b) Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
	Học phần: Mạch điện
	Lớp:    15TN-Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	 Cho mạch điện như hình
[image: ]
	3.0

	
	a
	Áp dụng phương pháp điện thế nút, viết phương trình điện thế nút tại A và B (giả thiết chọn nút C làm nút gốc)
	

	
	
	  (1)
	0.75

	
	
	  (2)
	0.75

	
	b
	Thành lập công thức tính dòng điện qua các nhánh I1, I2, I3
	

	
	
	 (A)
  (A)    
  (A)
	0.5

0.5

0.5

	2
	
	Cho mạch điện xoay chiều một pha, có . Hãy:
a) Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức  
b) Tính tổng trở phức toàn mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng mắc nối tiếp, xác định giá trị 2 phần tử này  
	4.0

	
	a
	Biểu diễn u(t) và i(t) ở dạng phức:
   (V)
    (A)
	
0.5
0.5

	
	b
	Tính tổng trở phức: 
  = 
	1.0



	
	
	Tổng trở phức dạng đại số: 
 
 
	
0.5
0.5

	
	
	=>  
 > 0. Vậy phần tử thứ 2 là cuộn cảm L
	0.5
0.5

	3
	
	Nguồn 3 pha 220/380 (V),  cấp cho động cơ 3 pha đấu Y, Rp=50Ω, XP = 50 Ω
	3.0

	
	a
	Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
· Nguồn 3 pha đấu hình sao, có UPN= 220V, Ud= 380V
	1.0

	
	b
	ZP = 50Ω
IP = UP / ZP = 220/50 = 2,2 A
Động cơ đấu sao: Id = IP = 2,2 A
	0.5
1.0
0.5


 
_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



	Quách Minh Thử		      				Nguyễn Huỳnh Liên 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo:  Trung cấp Chuyên nghiệp
	Học phần: Mạch điện
	Lớp:    15TN-Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (3 điểm)
Cho mạch điện như hình 1. Sử dụng phương pháp điện thế 2 nút, hãy:
a) Viết công thức tính điện áp giữa 2 điểm A, B và tính giá trị UAB  
b) Áp dụng định luật Ohm, xác định dòng điện I1,  I2, I3 qua các nhánh  

[image: ]
Hình 1

Câu 2: (4,0 điểm)
Mạch điện xoay chiều một pha được cấp điện áp  , dòng điện qua mạch là:  . Hãy:
a) Biểu diễn  ở dạng phức 
b) Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này




Câu 3: (3 điểm)
Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha 220/380(V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha, có điện áp pha Up= 380(V), Rp =30(Ω), XP = 40(Ω), động cơ đấu hình tam giác.
a) Hãy giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
b) Tính tổng trở pha, dòng điện pha, dòng điện dây của động cơ.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        



					   Quách Minh Thử		      Nguyễn Huỳnh Liên
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
	Học phần: Mạch điện
	Lớp:    15TN.Đ       Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi:    90 phút      (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	 Cho mạch điện như hình 1
[image: ]
	3.0

	
	a
	Sử dụng phương pháp điện thế 2 nút.Viết công thức tính điện áp giữa 2 điểm nút A,B và xác định giá trị UAB  
+ Chọn B là nút chuẩn, có VB = 0V


	




0.75


0.75

	
	b
	Áp dụng định luật Ohm, xác định dòng điện I1,  I2, I3 qua các nhánh  
 = 
 = . Vậy, chiều thực của I2 ngược với chiều đã chọn trên hình vẽ.
 = 
	
0.5

0.5

0.5

	2
	
	Mạch điện xoay chiều một pha được cấp điện áp  , dòng điện qua mạch là:  . Hãy:
a) Biểu diễn  ở dạng phức 
b) Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này
	4.0

	
	a
	Biểu diễn  ở dạng phức 
   (V)
  (A)
	
0.5
0.5

	
	b
	Tính tổng trở phức của mạch. Biết mạch có 2 phần tử trở kháng, xác định 2 phần tử này
Tính tổng trở phức: 
  = 
	


1

	
	
	Tổng trở phức dạng đại số: 
 
    
	
0.5
0.5

	
	
	=>  
 < 0 . Vậy phần tử thứ 2 là tụ điện C
	0.5
0.5

	3
	
	Nguồn điện lưới xoay chiều 3 pha 220/380(V) cấp cho động cơ không đồng bộ 3 pha, có Rp =30(Ω), XP = 40(Ω). Động cơ đầu  tam giác
	3.0

	
	a
	Giải thích ký hiệu nguồn 3 pha: 220/380 (V) 
· Nguồn 3 pha đấu hình sao, có UPN= 220V, UdN= 380V
	1.0

	
	b
	ZP = 50Ω
IP = UP / ZP = 380/50 = 7,6A
Động cơ đấu tam giác: Id = IP =  7,6A
	0.5
1.0
0.5



_______Hết_______
          
 TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

	

  Quách Minh Thử		     				 Nguyễn Huỳnh Liên
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